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I. ĐỌC HIỂU 

Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới: 

Voi trả nghĩa 

Một lần, tôi gặp một voi non, bị thụt bùn dưới đầm. Tôi nhờ năm quản tượng đến 

giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, huơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó chưa làm 

được việc, tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua vào rừng. 

Vài năm sau, tôi chặt gỗ rừng làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu 

cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng 

gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn, chắc là mẹ nó. Đặt gỗ 

xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó rống khẽ rồi tiến lên, huơ vòi trên mặt tôi. Nó nhận 

ra hơi quen ngày trước. 

Mấy đêm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản. 

( Theo Vũ Hùng ) 

Quản tượng : người trông nom và điều khiển voi 

 

1. Lần đầu, tác giả gặp voi non trong tình trạng thế nào ? 

A. Bị lạc ra ngoài rừng 

B. Bị sa xuống đầm nước 

C. Bị thụt bùn dưới đầm 

2. Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ ? 

A. Nhờ năm nông dân 

B. Nhờ năm quản tượng 

C. Nhờ năm người ở bản 

3. Vài năm sau, voi non cùng mẹ giúp tác giả được việc gì ? 

A. Chuyển số gỗ rừng đã chặt về để tác giả làm nhà 

B. Lấy nhiều gỗ trong rừng về giúp tác giả làm nhà 

C. Khiêng năm cây gỗ mới đốn về gần nơi tác giả ở 

4. Câu chuyện ca ngợi điều gì? 
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a) Sóc 1. lững thững kéo gỗ về buôn. 

b) Gấu 2. thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác. 

c) Voi 3. lặc lè tìm những hạt dẻ cuối mùa. 

II. LUYỆN TẬP 

Bài 1. Em hãy giải ô chữ theo gợi ý 
 

 

Câu 2. Nối ô ghi nội dung ở bên phải phù hợp với tên con vật được nêu ở ô bên trái 

để tạo câu: 
 

 

 

 

Bài 3. Điền tên con vật thích hợp vào chỗ trống 

(hổ, chó sói, thỏ, nai, ngựa, voi, gấu) 
 

Nhát nhất trong rừng, 

Chính là con ……… 

Tính tình hung dữ, 

Là lão ……. vằn 

Vốn dĩ tinh ranh, 

Là con ………… 

Hiền lành bên suối, 

Là chú ........... vàng 

Đi đứng hiên ngang, 

Là …… to nặng 

Tính tình thẳng thắn, 

Là .............. phi nhanh 

Vừa dữ vừa lành, 

Tò mò như ……. 

Bài 4. Hãy đặt một câu với từ “thoăn thoắt” để nói về hoạt động của một loài thú 

mà em biết. 

Gợi ý 

1. Con vật được coi là chúa sơn lâm 

2. Con vật thuộc bộ Cú, có khuôn mặt 

và đôi mắt sáng như mèo, biết bắt 

chuột, thường thức vào ban đêm. 

3. Con vật có tai dài, thích ăn cà rốt, 

hiền lành. 

4. Ngựa có màu đen được gọi là … 

5. Con vật to lớn nhất trong khu rừng 


